
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH MINH
- CHI NHÁNH KIÊN GIANG

------------ o0o-----------

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

CỦA
CỬA HÀNG HONDA Ô TÔ KIÊN GIANG

Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, phường Rạch Giá,
tỉnh An Giang

AN GIANG, THÁNG 10 NĂM 2025





i 

 

MỤC LỤC  

 

MỤC LỤC ........................................................................................................................ i 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ........................................................................................ iii 

DANH MỤC BẢNG ...................................................................................................... iv 

DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................ v 

CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ........................................................... 6 

1. ... Tên chủ cơ sở ............................................................................................................ 6 

2. Tên cơ sở ..................................................................................................................... 6 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: .................................................. 8 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nƣớc của cơ sở ............................................................................................................... 14 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): ..................................................... 17 

CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG ............................................................................................ 19 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trƣờng ................................................................................................... 19 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng .............................. 19 

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO 

VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ ................................................................................. 21 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải ......................... 21 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa ...................................................................................... 21 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải ....................................................................................... 22 

1.3. Xử lý nƣớc thải ....................................................................................................... 24 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải ................................................................... 30 

2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào cơ sở ................... 30 

2.2. Bụi và khí thải phát sinh từ quy trình hoạt động sản xuất ...................................... 30 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng .............................. 32 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt .............................................................. 32 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại ............................................ 34 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung .................................................. 36 

5.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phƣơng tiện giao thông ..................................... 36 

5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn ................................................................................ 36 

5.3. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống điều hành trạm XLNT tập trung ........ 36 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng .................................................. 37 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý nƣớc 

thải 37 

6.2. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ ................................................. 37 

6.3. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, hệ thống hút mùi

 ..... 38 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (Không có) ...................................... 38 



ii 

 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng (Không có) ............................................................................. 38 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (khi đề nghị cấp lại 

giấy phép môi trƣờng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) ................ 38 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): ............................................................ 38 

CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG ................ 39 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải ........................................................... 39 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải .............................................................. 40 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ............................................... 40 

CHƢƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ........................................................................ 42 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng........................ 42 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải .................................................... 42 

3. Tình hình phát sinh chất thải ..................................................................................... 45 

4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở ............................... 45 

CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ ....... 46 

1. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật..................... 46 

1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ nƣớc thải ........................................... 46 

1.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải ................................................. 46 

2. ... Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở .................... 46 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm .................................................. 46 

CHƢƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ ............................................................ 47 



iii 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  

 

BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

COD : Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH : Chất thải nguy hại   

CTR : Chất thải rắn 

ĐTM : Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

HT : Hệ thống 

HTXL : Hệ thống xử lý 

HTXLKT : Hệ thống xử lý khí thải  

HTXLNT : Hệ thống xử lý nƣớc thải 

KCN : Khu công nghiệp 

MTV : Một thành viên 

PCCC : Phòng cháy chữa cháy 

QCVN : Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 

UBND : Ủy ban nhân dân 

WHO : World Health Organization - Tổ chức y tế thế giới 

XLNT : Xử lý nƣớc thải 



iv 

 

DANH MỤC BẢNG  

 

Bảng 1.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của cơ sở ................................................................. 8 

Bảng 1.2. Bảng diện tích sàn các hạng mục chính của cơ sở .......................................... 9 

Bảng 1.3. Nguyên liệu sử dụng có phát sinh chất thải nguy hại tại cơ sở năm 2024 .... 15 

Bảng 1.4. Điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 6 tháng gần nhất ........................ 15 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở .................................................................... 16 

Bảng 1.6. Lƣợng nƣớc sử dung thực tế tại cơ sở ........................................................... 16 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở ............................................. 17 

Bảng 1.8. Tọa độ vị trí cơ sở ......................................................................................... 18 

Bảng 3.1. Lƣợng nƣớc thải phát sinh ƣớc tính tại cơ sở ............................................... 23 

Bảng 3.2. Lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở .............................................................. 23 

Bảng 3.3. Thông số kích thƣớc hệ thống XLNT khu TTTM ........................................ 28 

Bảng 3.4. Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở năm 2024 ................................ 33 

Bảng 3.5. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở ........................................ 34 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa các thông số tiếng ồn ............................................................ 40 

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa các thông số độ rung ............................................................ 41 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc ...................................................................... 43 

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc 2 năm gần nhất ................................................................. 44 

Bảng 6.1 Tổng chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 1 năm hoạt động ....... 46 



v 

 

DANH MỤC HÌNH  

 

Hình 1.1. Quy trình tƣ vấn bán hàng ............................................................................. 10 

Hình 1.2. Quy trình sửa chữa ........................................................................................ 12 

Hình 1.3. Quy trình rửa xe ô tô ..................................................................................... 14 

Hình 1.4. Vị trí của cơ sở .............................................................................................. 18 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của cơ sở ................................................................... 21 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở ..................................................... 23 

Hình 3.3. Mô hình bể tự hoại ba ngăn ........................................................................... 24 

Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở .................................................... 26 

Hình 3.5. Hình ảnh buồng sơn của cơ sở....................................................................... 32 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom xử lý chất thải rắn ................................................................. 33 



 

6 

CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ  

 

1. Tên chủ cơ sở  

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH MINH - CHI 

NHÁNH KIÊN GIANG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 215 đƣờng Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, phƣờng Rạch Giá, 

tỉnh An Giang. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

- Họ và tên: Nguyễn Quang Dũng   

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 0708.099.119 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 3702301028-001 đăng ký lần đầu, 

ngày 14 tháng 3 năm 2024. Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 23 tháng 4 năm 2024. 

2. Tên cơ sở 

Cửa hàng Honda Ô Tô Kiên Giang 

- Địa điểm cơ sở: Số 215 đƣờng Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, phƣờng Rạch Giá, 

tỉnh An Giang. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng, phê duyệt dự án: 

+ Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số 32/GXN-UBND do UBND 

Thành phố Rạch Giá cấp ngày 19 tháng 09 năm 2018 

+ Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi số 3127/GP-UBND 

của UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28 tháng 12 năm 2020 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 91.000219.T (cấp 

lần đầu) do Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng tỉnh Kiên Giang cấp ngày 02 tháng 01 năm 

2020  

+ Các bản vẽ công trình xử lý nƣớc thải 

- Quy mô của cơ sở: 

Cửa hàng Honda Ô Tô Kiên Giang có tổng diện tích đất là 8.498,3m
2
. Bao gồm các 

hạng mục nhƣ Cửa hàng quy mô 4 tầng, sân bãi đỗ xe, đất cây xanh, đất giao thông. Cở 

sở hoạt động  đƣợc thành lập và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2020, trong quá trình 

hoạt động cơ sở luôn tuân thủ quy định pháp luật về môi trƣờng, thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ pháp luật. Cơ sở hoạt động phát sinh chất thải rắn, nƣớc thải, khí thải và chất thải 
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nguy hại tƣởng đối nhiều (1.982 kg năm 2024) đƣợc quản lý chặt chẽ tại cơ sở và địa 

phƣơng và thực hiện báo cáo giám sát hàng năm đầy đủ. 

- Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng, dự án thuộc 

điểm 2 mục II, dự án có cấu phần xây dựng không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng, có phát sinh nƣớc thải, bụi, khí thải phải 

đƣợc xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải đƣợc quản lý theo quy định về quản 

lý chất thải. Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Ô tô Hòa Bình Minh – CN Kiên Giang 

tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho cơ sở “Cửa hàng Honda Ô 

Tô Kiên Giang” tại Số 215 đƣờng Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phƣờng Rạch Giá, tỉnh 

An Giang theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục X “Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy 

phép môi trƣờng của cơ sở đang hoạt động” ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Cơ sở đã đi vào hoạt động và có Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng 

cũng nhƣ Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy 

định và không có yếu tố nhạy cảm về môi trƣờng quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Kinh doanh, sửa chữa xe ô tô  

- Phân nhóm cơ sở đầu tƣ: Căn cứ Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ ban về việc quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng cơ sở thuộc nhóm III (Ít có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trƣờng quy đinh tại khoản 5 điều 28 luật bảo vệ môi trƣờng, trừ dự án quy định tại 

phụ lục III và phục lục IV ban hành kèm theo nghị định này). Căn cứ theo khoản 1 Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, cơ sở thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy 

phép môi trƣờng. 

- Căn cứ khoản 3 điều 41 luật Bảo vệ môi trƣờng 2020 và khoản 1 Điều 26 Nghị định 

số 131/2025/NĐ-CP về việc Quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phƣơng 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Nông nghiệp và Môi trƣờng ban 

hành ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính Phủ thì hồ sơ xin cấp giấy phép môi trƣờng 

của cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:  

3.1.1. Quy mô sử dụng đất 

Cơ sở “Cửa hàng Honda Ô Tô Kiên Giang” tại Số 215 đƣờng Lạc Hồng, Khu phố 

Vĩnh Phát, Phƣờng Rạch Giá, tỉnh An Giang của Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Ô 

tô Hòa Bình Minh – CN Kiên Giang có diện tích và quy mô nhƣ sau: 

- Quy mô, diện tích thửa đất: 8.498,3 m
2
. Bao gồm các công trình:  

+ Nhà chính quy mô 4 tầng (diện tích sàn 6.993,5m
2
): Là văn phòng làm việc của 

nhân viên đồng thời là Cửa hàng trƣng bày sản phẩm, tiếp nhận thông tin bảo hành bảo trì 

sửa chữa xe ô tô của khách hàng 

+ Sân bãi đỗ xe, đƣờng giao thông nội bộ 

+ Đất trống và cây xanh 

- Loại hình hoạt động: Là Cửa hàng ô tô với không gian rộng, thoáng đƣợc doanh 

nghiệp sử dụng làm nơi giới thiệu sản phẩm, để trƣng bày nhiều mẫu xe khác nhau nhằm 

thu hút khách hàng và cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa và phụ tùng cho khách hàng sau 

khi mua xe 

- Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Bảng cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Mục đích sử dụng Diện tích (m
2
) Tỷ lệ % 

1 Đất xây dựng công trình 2.312,00 27% 

2 Đất sân bãi đỗ xe, đƣờng giao thông nội bộ 4.502,00 53% 

3 Đất cây xanh 695,0 8% 

4 Đất trống 989,30 12% 

Tổng cộng 8.498,30 100,0 

3.1.2. Các khu chức năng chính 

Cơ sở “Cửa hàng Honda Ô Tô Kiên Giang” đƣợc xây dựng trên phạm vi khu đất 

8.498,3 m
2
, nhà chính quy mô 4 tầng (diện tích sàn 6.993,5m

2
) gồm các công trình chính 

nhƣ sau: 
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Bảng 1.2. Bảng diện tích sàn các hạng mục chính của cơ sở 

STT Hạng mục Diện tích sàn (m
2
) 

I Tầng 1 2.720,18 

1 Khu vực trƣng bày tầng trệt 700,00 

2 Khu vực tiếp tân và kế toán 50,00 

3 Khu vực phòng khách 50,00 

4 Khu vực bảo trì, sửa chữa 800,00 

5 Khu vực nhà vệ sinh 2 khu 100,00 

6 Khu vực kho phụ tùng 200,00 

7 Kho chất thải nguy hại 50,00 

8 Hành lang lối đi 361,50 

9 Hệ thống xử lý nƣớc thải 30,00 

10 Bể nƣớc ngầm PCCC 105,00 

II Tầng lửng (văn phòng làm việc) 0,00 

II Tầng 2 (khu vực sơn, làm đồng) 2.136,66 

1 Phòng quản đốc và tools 11,34 

 2 Phòng đánh bóng (2 phòng) 60,00 

 3 Phòng kiểm tra cuối  30,00 

4  Khoang gò (3 khoang) 98,00 

 5 Kho phụ tùng 45,00 

 6 Buồng sơn nhanh (2 buồng) 60,00 

 7 Buồng sơn sấy  30,00 

 8 Kho văn phòng phẩm 24,00 

 9 Phòng họp lớn, đào tạo 60,00 

 10 Pha sơn, kho sơn 11,00 

 11 Khu vực rửa xe 30,00 

 12 Kho phụ tùng bảo hành tháo rời 35,00 

 13 Kéo nắn 45,00 

 14 Phòng kỹ thuật điện 41,00 

 15 Hành lang lối đi, đỗ xe chờ làm nền 1.556,32 

III Tầng 3 (Kho xe, phòng ăn, bếp) 2.136,66 

 1 Phòng thờ 30,00 

 2 Khu phụ kiện ngoài 88,00 

 3 Phòng kỹ thuật điện 6,00 

 4 Phòng kỹ thuật viên 48,00 

 5 Phòng ở cán bộ nhân viên (2 phòng) 63,00 

 6 Phòng ăn 65,00 

 7 Bếp 50,00 

8 Kho phụ kiện ngoài 100,00 

9 Kho xe, lối đi 1.686,66 

Tổng 6.993,50 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  

 Quy trình hoạt động tƣ vấn bán hàng 

Với đặc thù là Cửa hàng ô tô, vì vậy công nghệ sản xuất của Cơ sở liên quan đến quá 

trình quản lý, vận hành, sửa chữa ô tô của hãng xe Honda. Phƣơng thức hoạt động của 

Cửa hàng là cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo trì phụ tùng xe ô tô, tiêu thụ các loại xe ô tô 

của hãng Honda. Cửa hàng ô tô Honda Kiên Giang sẽ là nơi giới thiệu các mặt hàng sản 

xuất của hãng Honda Việt Nam bao gồm các dòng xe City, BR-V, HR-V, Civic,.... 

Quy trình hoạt động tƣ vấn bán hàng nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Quy trình tƣ vấn bán hàng 

Thuyết minh quy trình: 

Khách hàng có nhu cầu mua xe khi vào cơ sở sẽ đƣợc nhân viên lễ tân đón tại khu vực 

tiếp khách. Dựa theo yêu cầu của khách hàng, nhân viên bán hàng tại cơ sở sẽ tƣ vấn cho 

khách hàng các mẫu xe tại cơ sở cho khách hàng lựa chọn. Sau khi khách hàng chọn lựa 

đƣợc chủng loại, màu sắc của xe, nhân viên bán hàng sẽ hƣớng dẫn cho khách đặt cọc với 

cơ sở để cơ sở giữ xe cho khách. Đến ngày hẹn lấy xe, khách hàng mang tiền đến nộp và 

đƣợc làm thủ tục giao nhận xe. 

 Quy trình công nghệ sửa chữa bảo dƣỡng ô tô 

Hoạt động bảo dƣỡng (định kỳ, hàng ngày): Làm sạch, chuẩn đoán, kiểm tra, điều 

chỉnh, xiết chặt, thay dầu, mỡ, bổ sung nƣớc làm mát, dung dịch ắc quy… Mục đích của 

hoạt động bảo dƣỡng là kiểm tra, sửa chữa và thay thế theo một lịch trình nhất định để 

đảm bảo hoạt động tốt nhất cho tất cả các bộ phận trên xe. Bảo dƣỡng giúp xe tránh khỏi 

hƣ hỏng nặng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính an toàn cho xe ô tô, giúp xe vận hành 

đúng theo các quy định an toàn về môi trƣờng.  

Nội dung các hạng mục bảo dƣỡng:  

Tiếp nhận khách 

hàng 

Giới thiệu sản phẩm 

phù hợp 

Thuyết phục và giải 

quyết thắc mắc của 

khách hàng 

Đặt cọc 
Thanh toán và bàn 

giao xe 
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- Kiểm tra chức năng vận hành của hệ thống điều khiển trong cabin: Đèn, còi, gạt 

mƣa, hệ thống trợ lực lái, hệ thống điều hòa không khí…  

- Kiểm tra khoang động cơ: Dầu động cơ, dầu trợ lực lái, dung dịch làm mát động cơ, 

dầu phanh dây đau truyển động…  

- Các hạng mục cần thay thế định kỳ: Dầu máy, bộ lọc, dầu động cơ, bộ lọc nhiên liệu, 

bộ lọc gió…  

- Kiểm tra gầm xe: Bảo dƣỡng hệ thống phanh, kiểm tra hệ thống treo, lốp xe, đƣờng 

ống, ống xả, đai ốc, kiểm tra các rò rỉ…  

- Kiểm tra cuối cùng: Sau khi bảo dƣỡng xe sẽ đƣợc kiểm tra tốc độ, lực phanh, độ 

trƣợt nganh, nồng độ khí xả… Hoạt động sửa chữa: Kiểm tra, chuẩn đoán, tháo lắp điều 

chỉnh và phục hồi chi tiết, thay thế cụm chi tiết, tổng thành của ô tô. .  

Căn cứ vào tính chất và nội dung công việc, hoạt động sửa chữa ô tô đƣợc chia làm 2 

loại:  

- Sửa chữa nhỏ là sửa chữa các chi tiết không phải chi tiết cơ bản trong tổng thành, hệ 

thống nhằm loại trừ hoặc khắc phục các hƣ hỏng, sai lệch đã xảy ra trong quá trình sử 

dụng ô tô. Các công việc đó đƣợc thực hiện ở xƣởng bảo dƣỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô 

của Công ty.( ví dụ: thay thế lõi lọc nhiên liệu, dầu nhờn…)  

- Sửa chữa lớn: Tháo toàn bộ các cụm trong xe, sửa chữa thay thế phục hồi toàn bộ 

các chi tiết hƣ hỏng để đảm bảo cho các cụm máy và xe đạt đƣợc chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

gần giống ban đầu. Sửa chữa lớn đƣợc tiến hành theo định kỳ quy định đối với từng loại 

xe hoặc khi có ít nhất 3 tổng thành chính trong đó có động cơ phải đƣa vào sửa chữa.  

- Sửa chữa lớn đƣợc chia làm 2 loại:  

+ Sửa chữa lớn tổng thành là sửa chữa phục hồi các chi tiết cơ bản, chi tiết chính của 

tổng thành đó.  

+ Sửa chữa lớn ô tô là sửa chữa, phục hồi từ 5 tổng thành trở lên hoặc sửa chữa đồng 

thời động cơ và khung ô tô. 
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Hình 1.2. Quy trình sửa chữa 

 

Tháo sơ bộ - rửa 

ngoài 

Tháo cụm 

Tháo chi tiết 

Tẩy rửa chi tiết 

Kiểm tra phân 

loại chi tiết 

Sửa chữa phục 

hồi chi tiết 

Lắp cụm, chạy rà, 

thử nghiệm 

Tháo sơ bộ 

rửa cụm ngoài 

Khung xe 

Sữa chữa khung 

Giao xe 

Sơn xe 

Thử xe 

Lắp xe 

Xe vào sữa chữa 
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 Hoạt động sơn ô tô 

Trang bị chính của dây chuyền sơn sấy sửa chữa là một ca-bin sơn cho phép lọc sạch 

tuần hoàn kết hợp sấy và hút ẩm không khí, trong đó có các thiết bị chiếu sáng và chiếu 

nhiệt, làm mát…Ngoài ra, bộ công cụ kèm theo trong dây chuyền gồm: Cân điện tử dùng 

để pha sơn, dàn khuấy sơn tự động cùng các hộp đựng sơn có nắp ép tích hợp cùng bộ 

cánh khuấy, máy tính + phần mềm tra cứu công thức sơn và một tủ thẻ mã màu do chính 

hãng sản xuất sơn cung cấp. Quy trình sơn có 6 công đoạn sau: 

 - Tra mẫu màu: Kỹ thuật viên sẽ tiến hành so màu chiếc xe cần sửa với tập thẻ mã số 

màu của loại xe đó để chọn ra thẻ tƣơng thích ( với những đời xe sơn nhiều tông màu sẽ 

có cả bộ thẻ màu cho từng bộ phận xe). Cũng trong bƣớc này, chuyên viên pha sơn xác 

định diện tích bề mặt cần sơn để tính ra lƣợng sơn đủ dùng. Việc xác định này dựa theo 

ba-rem định lƣợng sơn do hãng cung cấp, cho từng module nhƣ thân, vỏ, khung, sƣờn các 

loại xe. Ví dụ sơn toàn bộ chiếc sedan Vios cần 3 kg sơn, còn nếu sơn riêng 4 cánh cửa sẽ 

dùng hết 0,2 kg. Đối với những mảng sơn nhỏ không chiếm hết một module định lƣợng, 

kỹ thuật viên sẽ tự xác định khối lƣợng sơn cần thiết theo kinh nghiệm, sai số không đáng 

kể. Ở công đoạn này, chuyên gia pha sơn cũng cần đánh giá kỹ lƣỡng những phẩm chất 

thực của màu sơn xe trên từng module nhƣ độ bạc nhiệt (nắp khoang hành lý, nắp ca-pô, 

mui xe…), bạc gió (mũi xe, cản trƣớc, lƣng gƣơng…), độ xuống màu chung theo thời 

gian sử dụng để gia giảm công thức lúc pha sơn, tạo mảng màu mới trùng hoàn toàn với 

thân xe cũ.  

- Tính công thức và lƣợng sơn cần pha trên computer: Kỹ thuật viên nhập tên xe, mã 

số màu và tổng khối lƣợng sơn cần pha vào bảng tra trên máy tính. Phần mềm chuyên 

dụng do hãng sản xuất cung cấp kèm theo dây chuyền sơn tính ra tỷ lệ các màu sơn thành 

phần để pha ra màu sơn xe. Căn cứ khối lƣợng tổng mà kỹ thuật viên nhập vào, khối 

lƣợng từng màu sơn thành phần cũng đƣợc xác định chính xác tới 1/10gam. Sau lệnh in, 

kỹ thuật viên sơn sấy sẽ có trong tay trang giấy chỉ dẫn công thức pha sơn với khối lƣợng 

sơn cần cho chiếc xe đang sửa chữa.  

- Pha sơn và gia giảm màu: Các kỹ thuật viên sẽ thực hiện bƣớc pha sơn và gia giảm 

màu theo chỉ dẫn của máy tính. Các thông tin về các màu sơn thành phần chia làm 3 cột: 

tên miêu tả màu sơn, mã số màu và khối lƣợng cần dùng 

- Chuẩn bị khu vực sơn  

- Chiếu nhiệt, thông thƣờng nhiệt độ chuẩn khi sơn là 30 độ C  

- Tiến hành sơn  

- Hòa màu và đánh bóng 
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 Hoạt động rửa xe ô tô 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình rửa xe ô tô 

Đầu tiền nhân viên lái xe vào khoang rửa xe EM (quay đầu ra ngoài), cất mũ trạng 

thái để trên taplo phía lái xe, lái tiếp xe đến khoang GJ (quay đầu ra ngoài), khi xe có thẻ 

ƣu tiến báo cho nhân viên rửa ƣớt biết để ƣu tiên rửa trƣớc.  

Nhân viên rửa ƣớt tiến hành kiểm tra xe có trạng thái ƣu tiên 1  3 trên taplo xe để 

rửa trƣớc, sau đó ghi thời gian rửa xe và tiến hành thực hiện rửa xe theo quy trình: Phun 

nƣớc  Phun bọt và lau bẩn  Phun sạch.  

Tiếp theo nhân viên lái xe sẽ lái xe từ khoang rửa xe vào khoang rửa khô, khi có thẻ 

ƣu tiên báo cho nhân viên rửa kho biết để ƣu tiên lau trƣớc.  

Nhân viên rửa khô tiến hành kiểm tra xe có trạng thái ƣu tiên 1  3 trên taplo xe để 

rửa trƣớc. Ƣu tiên cho xe đến giờ giao xe trên thẻ hoặc thông báo của lái xe. Tiến hành 

rửa khô theo quy trình: Gạt nƣớc  Kiểm tra chất lƣợng rửa xe  Chuẩn bị giẻ lau  

Tiến hành lau khô  Kiểm tra lại khu vực phía trƣớc xe, phía sau xe, phía bên phải, phía 

bên trái.  

Sau khi hoàn tất kiểm tra nhân viên lái xe nhận xe và giao xe cho khách hàng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

- Khu văn phòng và trƣng bày sản phẩm: Sản phẩm là các dòng ô tô của hãng Honda, 

các phụ tùng, dầu nhờn, dầu bôi trơn động cơ đƣợc trƣng bày để bán cho khách hàng. 

- Xƣởng bảo hành và sửa chữa: Các sản phẩm của quá trình sửa chữa, bảo hành là các 

đơn hàng đƣợc khắc phục lỗi hoặc đơn hàng bảo hành định kỳ. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Do loại hình hoạt động của sơ sở là hoạt động sửa chữa bảo trì xe ô tô nên các nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng chủ yếu là dầu nhớt, xăng, sơn và các hóa chất 

dùng cho hệ thống xử lý nƣớc thải, khí thải. Các nguyên liệu đặc trung sử dụng có phát 

sinh chất thải nguy hại nhƣ: 

 

 

 

Nhân viên lái xe 

(khu rửa xe) 

Nhân viên rửa 

ƣớt 
Nhân viên rửa khô 
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Bảng 1.3. Nguyên liệu sử dụng có phát sinh chất thải nguy hại tại cơ sở năm 2024 

STT Tên loại nguyên liệu Đơn vị Lƣợng sử dụng 

1 Vật liệu mài (Đá mài, giấy ráp,...) Kg 53 

2 Que hàn Kg 2 

3 Sơn, dung môi hữu cơ Kg 65 

4 Dầu động cơ, bôi trơn Kg 13 

Chủ cơ sở cam kết hóa chất sử dụng trong cơ sở là hóa chất thông thƣờng đƣợc phép 

sử dụng, không nằm trong danh mục cấm của cơ quan chức năng 

4.2. Hệ thống cấp điện, nước tại cơ sở 

4.2.1. Hệ thống cấp điện 

Nguồn cung cấp điện chính cho công trình đƣợc lấy từ đƣờng dây trung thế 22kV 

trong lƣới điện quốc gia hiện hữu tại khu vực cơ sở. Nguồn cung cấp điện đảm bảo ổn 

định cho các hoạt động dịch vụ và sinh hoạt của cơ sở 

Hệ thống cấp điện trong khu vực là hệ thống ngầm, đảm bảo nhu cầu sử dụng cho cơ 

sở mà vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn với các hệ thống khác nhƣ hệ thống cấp nƣớc, 

hệ thống thoát nƣớc,... 

Ngoài ra cơ sở còn trang bị 1 máy phát điện dự phòng với công suất 150 KVA để dự 

phòng các ngày mất điện trong khu vực. 

Lƣợng điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 3 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Điện năng tiêu thụ thực tế của cơ sở trong 6 tháng gần nhất 

STT Thời gian 
Tổng công 

suất(kWh) 

Tổng chi phí 

(vnđ) 

1 Tháng 2 14.678 50.271.764 

2 Tháng 3 18.155 57.534.705 

3 Tháng 4 18.215 58.062.565 

4 Tháng 5 19.668 65.313.814 

5 Tháng 6 17.951 60.037.455 

6 Tháng 7 20.166 67.205.904 

(Nguồn: Chủ cơ sở, 2025) 

4.2.1. Hệ thống cấp nƣớc 

Nguồn cung cấp nƣớc cho cửa hàng từ hệ thống cấp nƣớc sinh hoạt của thành phố dọc 

theo tuyến đƣờng Lạc Hồng phía trƣớc cửa hàng.  

+ Nƣớc sinh hoạt nhân viên ngƣời: 15lít/ngƣời/ngày.đêm (theo tiêu chuẩn TCVN 

4513:1998 – tiêu chuẩn cấp nƣớc bên trong), tổng số nhân viên là 85 ngƣời. 

+ Nhân viên bảo vệ: 120lít/ngƣời/ngày.đêm (theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1998 – tiêu 

chuẩn cấp nƣớc bên trong), tổng số bảo vệ là 02 ngƣời. 
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+ Nƣớc sinh hoạt khách: 15lít/khách/ngày. Dự kiến một ngày tối đa có khoảng 250 

khách (theo tiêu chuẩn TCVN 4513:1998 – tiêu chuẩn cấp nƣớc bên trong). 

+ Trung bình mỗi ngày cơ sở rửa khoảng 10 xe, tuy nhiên vào những ngày cao điểm 

có thể lên đến 20 xe. Nƣớc cấp cho rửa xe 200lit /xe, vậy lƣợng nƣớc cấp phục vụ cho 

việc rửa xe dao động từ 2m
3
/ngày đến 4m

3
/ngày. 

+ Nƣớc tƣới cây: 0,5lít/m
2
 (Bảng 3.3 TCXDVN 33:2006/BXD) 

+ Chữa cháy: 2,5 lít/s, số lƣợng đám cháy xảy ra đồng thời là 01 trong thời gian 02 

giờ. 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc thể hiện qua bảng sau:  

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở 

Stt 
Đối tƣợng dùng 

nƣớc 
Quy mô 

Tiêu chuẩn cấp 

nƣớc (lít/ngày.đ) 

Nhu cầu dung 

nƣớc (m
3
/ ngày) 

1 
Nƣớc sử dụng cho 

sinh hoạt cán bộ 
56 ngƣời 15 lít/ ng.đ 0,84 

2 Nhân viên bảo vệ 2 ngƣời 120 lít/ ng.đ 0,24 

3 
Nƣớc sử dụng cho 

sinh hoạt khách 
20 ngƣời 15 lít/ ng.đ 0,30 

4 Nƣớc cấp rửa xe 20 xe 200lit/xe 4,0 

5 Nƣớc tƣới cây 695 m
2 

0,5lít/m
2 

0,35 

6 Nƣớc cấp PCCC 

2,5 lít/s, số lƣợng đám cháy là 

01, thời gian chữa cháy trong 2 

giờ 

18,0 

Tổng cộng 23,73 

 Theo thực tế khối lƣợng nƣớc sử dụng tại cơ ít hơn so với tính toán, cụ thể lƣợng 

nƣớc sử dụng trong 3 tháng gần nhất nhƣ sau: 

Bảng 1.6. Lƣợng nƣớc sử dung thực tế tại cơ sở 

STT Tháng Đơn vị Công suất sử dụng Chi phí 
Công suất sử dụng 

TB/ngày 

1 Tháng 5 m
3
 63 1.091.448 2,0 

2 Tháng 6 m
3
 117 2.059.668 4,0 

3 Tháng 7 m
3
 115    2.024.460 3,7 

Trung bình 98    1.725.192    3,2 

(Nguồn: hóa đơn sử dụng nước của cơ sở tháng 5,6,7 năm 2025) 
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Lƣợng nƣớc sử dụng thực tế sử dụng thấp hơn lƣợng nƣớc tính toán theo quy định nên 

vẫn đảm bảo đúng khả năng thu gom xử lý nƣớc thải phát sinh của cơ sở. 

4.3. Danh mục máy móc, thiết bị tại cơ sở  

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng tại cơ sở gồm: 

Bảng 1.7. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở 

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

1  Máy tính văn phòng Bộ 10 Việt Nam Tốt 

2  Bàn ghế văn phòng Bộ 15 Việt Nam Tốt 

3  Bàn ghế sofa Bộ 5 Việt Nam Tốt 

4  Cầu nâng 2 trụ giằng dƣới Bộ 4 Việt Nam Khá tốt 

5  Máy tháo vỏ Bộ 2 Nhật Khá tốt 

6  Máy cân mâm Bộ 2 Nhật Tốt 

7  
Máy căng chỉnh góc đặt 

bánh xe 

Bộ 
1 Nhật Khá tốt 

8  Máy nén khí Bộ 2 Nhật Tốt 

9  Máy thay dầu phanh Bộ 1 Nhật Tốt 

10  Máy thay dầu hộp số Bộ 1 Nhật Tốt 

11  Máy hút hứng dầu thải Bộ 1 Nhật Khá tốt 

12  Súng siết bulong Cái  4 Nhật Khá tốt 

13  Máy đánh nhám Cái  4 Nhật Tốt 

14  
Máy rửa chi tiết bằng siêu 

âm 
Máy 1 

Mỹ 
Tốt 

15  
Máy nạp ắc quy và khởi 

động ô tô 
Máy 1 

Mỹ 
Tốt 

16  Máy đọc lỗi ô tô Máy 2 Mỹ Tốt 

17  
Thiết bị kiểm tra phun 

điện tử 
Bộ 1 Mỹ-Nhật Tốt 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có): 

 Vị trí địa lý 

Khu đất của cơ sở có diện tích 8.493,3 m
2
 tại Số 215 đƣờng Lạc Hồng, Khu phố 

Vĩnh Phát, Phƣờng Rạch Giá, tỉnh An Giang là tổ hợp công trình gồm khối shophouse 

và khối trung tâm thƣơng mại, có vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

- Phía Đông Bắc giáp: Đất Lê Thị Lệ.  

- Phía Đông Nam giáp: Rạch Láng Cát 

- Phía Tây Nam giáp: Quách Văn Chợ  

- Phía Tây Bắc giáp: Đƣờng Lạc Hồng. 
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Hình 1.4. Vị trí của cơ sở 

 Tọa độ các vị trí giới hạn khu vực cơ sở đƣợc thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8. Tọa độ vị trí cơ sở 

ĐIỂM X (m) Y (m) 

A 1106708.58 566308.35 

B 1106639.14 566378.53 

C 1106562.71 566320.24 

D 1106530.85 566136.77 

Ghi chú: Sử dụng hệ tọa độ VN2000. Kinh tuyến trục 104
0
30’, múi chiếu 3

0
 

A 

B 

C 

D 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng  

Cơ sở hoản toàn phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng theo Quy hoạch bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia theo Quyết định số 611/QĐTTg ngày 8/7/2024 của Thủ tƣớng chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Cơ sở hoàn toàn phù hợp với quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Quy hoạch 

vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của 

Thủ tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời 

kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Đồng thời cơ sở cũng phát triển đúng với mục tiêu phát triển đến năm 2030 trong Quy 

hoạch tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ 

tƣớng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

Ngoài ra, cơ sở đã đi vào hoạt động từ lâu và đƣợc cấp giấy xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trƣờng, cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc, thực hiện đầy đủ 

công tác bảo vệ môi trƣờng trong quá trình hoạt động nên cở sở hoàn toàn phù hợp với: 

- Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch 

Giá đến năm 2040 

- Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án “Quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025, định hƣớng đến 2030” của 

UBND tỉnh Kiên Giang ngày 11 tháng 01 năm 2022. 

- Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh Kiên Giang 

ban hành quy định về quản lý hoạt động tài nguyên nƣớc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng  

Năm 2018, cơ sở tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và đã đƣợc cấp Giấy xác 

nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số: 32/GXN-UBND ngày 19 tháng 9 năm 

2018 của UBND thành phố Rạch Giá 



 

20 

Năm 2020, cơ sở đƣợc cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy 

lợi số 3127/GP-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28 tháng 12 năm 2020 cho 

hệ thống xử lý nƣớc thải 20m
3
/ngày đêm tại cơ sở. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau khi đã 

đƣợc xử lý qua hệ thống XLNT là Rạch Láng Cát vẫn đảm bảo về mặt lƣu lƣợng tiếp 

nhận nƣớc thải và là đối tƣợng không cần đánh giá khả năng chịu tải về mặt môi trƣờng. 

Cũng trong năm 2020 chủ cơ sơ đã thực hiện thủ tục xin cấp sổ đăng ký chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại và đƣợc cấp Sổ đăng ký chất thải nguy hại của cơ sở Mã số 

QLCTNH 91.000219.T 

Qua các thông tin trên có thể thấy trong suốt quá trình hoạt động cơ sở luôn đảm bảo 

thực hiện đúng các hồ sơ thủ tục theo quy định của luật pháp, bên cạnh đó cơ sở vẫn luôn 

thực hiện các công tác bảo vệ môi trƣờng nhƣ sau: 

+ Tuân thủ và thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép đƣợc cấp; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải đầu vào và đầu ra của hệ thống XLNT theo 

định kỳ; 

+ Lấy mẫu kiểm tra chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải định kỳ; 

+ Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống XLNT theo giấy phép; 

+ Hằng năm làm báo cáo định kỳ gởi về Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố 

Rạch Giá về tình hình thu gom, xử lý, xả nƣớc thải và các vấn đề phát sinh trong quá 

trình hoạt động; 

Cơ sở đã đƣợc cấp giấy phép bảo vệ môi trƣờng, cấp giấy phép xả thải vào nguồn 

nƣớc và thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trƣờng theo nội dung đƣợc cấp phép nên 

cơ sở hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của môi trƣờng. 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Lƣu lƣợng nƣớc mƣa trung bình chảy tràn trên diện tích cơ sở (8.498m
2
) ƣớc tính có 

thể đạt 16,8m
3
/ngày (tính theo ngày có lượng mưa cao nhất tại Kiên Giang là 198mm 

ngày 23/07/2003) và có thể gây nên tác động tiêu cực là làm tăng độ đục gây ứ đọng, 

ngập úng, sình lầy cục bộ trên khu đất cơ sở. Nƣớc ngập úng là môi trƣờng phát triển các 

loại kí sinh gây bệnh. Nƣớc mƣa cuốn theo rác thải, bụi, đất đá, …, tăng khả năng bồi 

lắng nguồn tiếp nhận.  

Trong nƣớc mƣa đợt đầu thƣờng chứa lƣợng lớn các chất bẩn tích lũy trên bề mặt từ 

các ngày không mƣa. Lƣợng chất bẩn đƣợc tích tụ và có thể bị cuốn theo nƣớc mƣa đƣợc 

tính toán nhƣ sau: 

G = Mmax[1-exp(-kz.T)].F        (kg) 

Trong đó:  

Mmax : Lƣợng bụi tích lũy lớn nhất trong khu vực tính toán (Mmax = 50kg/ha) 

Kz : Hệ số động học tích lũy chất bẩn (kz = 0,3ng
-1

) 

T  : Thời gian tích lũy chất bẩn (chọn T = 15 ngày) 

F  : Diện tích khu tính toán (ha) 

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, NXB Khoa học 

và Kỹ thuật, 1997) 

=> G = 50[1- exp(-0,3.15)].0,849= 3,9kg 

Vậy, lƣợng chất bẩn tích tụ có thể bị nƣớc mƣa cuốn theo  là khoảng 3,9kg. 

Với lƣu lƣợng nƣớc mƣa vào ngày cao nhất có thể đạt 16,8m
3
/ngày. Khu vực xung 

quanh cơ sở đã xây dựng hệ thống thoát nƣớc mƣa. Do đó, vào mùa mƣa có thể thoát 

nƣớc mƣa cho khu vực cơ sở. 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thiết kế riêng biệt với hệ thống thoát nƣớc 

thải. Quy trình thu gom, thoát nƣớc mƣa của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thoát nƣớc mƣa của cơ sở  

Nƣớc mƣa sân bãi  Nƣớc mƣa mái 

Rạch Láng Cát 

Hố ga 
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* Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc mƣa: 

- Thiết kế mạng lƣới thoát nƣớc mƣa chủ yếu là ống dẫn và hố ga đón nƣớc. Hệ thống 

thoát nƣớc đƣợc thiết kế với độ dốc 10,3% để đảm bảo thoát toàn bộ nƣớc mƣa chảy tràn.  

- Khu mái nhà sử dụng các ống nhựa PVC Ø225mm và Ø315mm để thu gom nƣớc 

mƣa và dẫn về các hố ga nƣớc mƣa của cơ sở. 

- Khu vực đƣờng nội bộ xung quanh Cơ sở có hệ thống cống thu gom mƣa chảy tràn. 

- Hệ thống thoát nƣớc đảm bảo đầy đủ, đồng bộ từ tuyến thoát nƣớc đến giếng thu, 

giếng thăm đúng các yêu cầu kỹ thuật. 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

Tại cơ sở xây dựng, lắp đặt hệ thống thoát nƣớc thải riêng. Nƣớc thải sinh hoạt sau 

khi xử lý cục bộ tại các bể tự hoại đƣợc thu gom về hệ thống xử lý nƣớc thải xây dựng 

bằng bê tông cốt thép để xử lý. Nƣớc thải đƣợc thu gom tập trung về HTXLNT TT công 

suất 20 m
3
/ngày đêm để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trƣớc khi thoát ra Rạch Láng 

Cát.  

- Khối lƣợng vật tƣ chủ yếu: 

+ Ngăn/bể xử lý  :    08 cái. 

+ Hệ thống xử lý nƣớc thải :    01 hệ thống. 

+ Cửa xả   :    01 cửa. 

Cống thoát nƣớc thải của cơ sở đƣợc đấu nối ra kinh thủy lợi phía sau cơ sở.  

Tổng lƣợng nƣớc cấp cơ sở là 23,73 m
3
/ngày đêm và bao gồm nhiều khoảng dùng 

nƣớc khác nhau. Tuy nhiên: 

+ Nƣớc tƣới cây : 0,35 m
3
/ngày; 

+ Nƣớc chữa cháy : 18 m
3
/ngày; 

Là những loại nƣớc không cần xử lý vì hầu nhƣ không phát sinh nƣớc thải hoặc có thì 

nồng độ thấp và không thƣờng xuyên.  

Nguồn nƣớc thải ô nhiễm cần xử lý là nƣớc thải sinh hoạt của nhân viên, khách hàng, 

nƣớc phục vụ cho rửa xe đây là những nguồn nƣớc thải thƣờng xuyên và có nồng độ chất 

ô nhiễm vƣợt quy chuẩn xả thải cần đƣợc xử lý trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Lƣu lƣợng nƣớc thải của cơ sở khoảng Q = 5,28 m
3
/ngày đêm và nguồn gốc phát sinh 

chi tiết lƣu lƣợng nƣớc thải đƣợc trình bày trong bảng dƣới đây: 
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Bảng 3.1. Lƣợng nƣớc thải phát sinh ƣớc tính tại cơ sở 

Tuy nhiên, căn cứ lƣợng nƣớc cấp thực tế, lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở nhƣ 

sau:  

Bảng 3.2. Lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở 

Stt 
Đối tƣợng dùng 

nƣớc 
Đơn vị 

Lƣu lƣợng cấp trung 

bình (m
3
/ ngày) 

Nƣớc thải phát 

sinh (m
3
/ ngày) 

1 
Nƣớc cấp thực tế 

tại cơ sở 

m
3
/ 

ngày 
3,2 3,2 

Tổng cộng 3,2 

Tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh tại cơ sở khoảng 3,2m
3
/ngày đêm đƣợc thu gom 

xử lý qua hệ thống XLNT tập trung của cơ sở trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận 

Quy trình thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc thải của cơ sở  

Tại cơ sở có 2 nguồn nƣớc thải phát sinh đều đƣợc thu gom xử lý triệt để và thoát ra 

nguồn tiếp nhận theo đúng quy định cho phép. 

Stt Đối tƣợng dùng nƣớc Quy mô 

Nhu cầu 

dung nƣớc 

(m
3
/ ngày) 

Nƣớc thải 

phát sinh 

(m
3
/ ngày) 

1 Nƣớc sử dụng cho sinh hoạt nhân viên 56 ngƣời 0,84 0,84 

2 Nhân viên bảo vệ 2 ngƣời 0,24 0,24 

3 Nƣớc sử dụng cho sinh hoạt khách 20 ngƣời 0,3 0,30 

4 Nƣớc cấp rửa xe 20 xe 4 4,00 

Tổng cộng 5,38 

Nƣớc thải rửa xe Nƣớc thải sinh hoạt 

Hố ga 

Hệ thống XLNT 20 m
3
/ngày đêm  

Rạch Láng Cát 

Bể tự hoại 
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 1.3. Xử lý nƣớc thải  

1.3.1. Bể tự hoại 3 ngăn 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt: nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh của cơ sở đƣợc thu 

gom bằng ống uPVC Ø225 vào bể tự hoại 3 ngăn. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi qua bể tự 

hoại 3 ngăn đƣợc đấu nối với đƣờng ống thu gom nƣớc thải (Ø150mm) nằm âm bên dƣới 

lối đi nội bộ và chảy về bể thu gom của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Bể tự hoại đƣợc xây dựng âm bên dƣới lối đi bộ của cơ sở, 90-92 % các chất lơ lửng 

đƣợc lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn sẽ phân hủy yếm khí trong ngăn lắng, sau 

đó nƣớc thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu 

lọc là đá 4x6 phía dƣới, đá 1x2 ở giữa, và cát lọc trên cùng . Cấu tạo bể tự hoại đƣợc trình 

bày trong hình sau:: 

 

 Hình 3.3. Mô hình bể tự hoại ba ngăn 

Thuyết minh quy trình công nghệ 

Giai đoạn 1: Ngăn 1 (Điều hòa, lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ra đƣợc hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải thu gom 

lại bể phốt. Đầu tiên nƣớc thải đƣợc chuyển vào ngăn 1 của bể, ngăn 1 thực hiện việc 

điều hòa nồng độ các chất trong nƣớc thải, lắng các chất cặn xuống đáy ngăn đồng thời 

dƣới tác động của vi sinh vật yếm khí, quá trình phân hủy đƣợc diễn ra, nồng độ các chất 

ô nhiễm: BOD, COD, N, P… đƣợc giảm đi đáng kể. 

Giai đoạn 2: Ngăn 2 (Lắng, phân hủy sinh học) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý một phần tại ngăn 1 đƣợc chuyển qua ngăn 2. Tại đây 

các chất cặn đƣợc lắng xuống, các chất ô nhiễm tiếp tục đƣợc hệ vi sinh vật yếm khí phân 

hủy tiếp. Tiếp theo nƣớc thải đƣợc chuyển sang ngăn 3. 

 

 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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Giai đoạn 3: Ngăn 3 (Lắng) 

Nƣớc thải sau khi đƣợc lắng và xử lý yếm khí tại 2 ngăn 1 và ngăn 2 đƣợc chuyển 

sang ngăn 3 để lắng. Tại đây các cặn chất còn lại trong nƣớc thải đƣợc lắng xuống đáy bể 

còn nƣớc trong đƣợc theo hệ thống đƣờng ống dẫn về hệ thống thu gom nƣớc thải tập 

trung của từng khu vực 

Bùn thải phát sinh từ bể tự hoại định kỳ đƣợc thải bỏ ở dạng chất thải rắn thông 

thƣờng vì bản chất của bùn này là bùn hoạt tính dƣ thừa do sự phát triển sinh khối, nên sẽ 

không có các thành phần nguy hại vƣợt ngƣỡng. Do đó khi đầy, cơ sở thuê đơn vị hút bể 

phốt đến xử lý. 

1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở nhƣ sau: 
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Hình 3.4. Sơ đồ hệ thống XLNT tập trung của cơ sở 

Diện tích khu hệ thống xử lý nƣớc thải của Cửa hàng là 16,25m
2
 và nhà điều hành 

Nƣớc thải 

Hố ga 

Bể tách dẫu mỡ 

Bể điều hòa 

Bể hiếu khí 1 

Bùn 

tuần 

hoàn 
Bể hiếu khí 2 

Bể chứa nƣớc sau lắng 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 

Chlorine 

Bể lắng 

Lọc áp lực 
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có diện tích 20m
2
 sức chịu tải của hệ thống là : 20m

3
/ngày.đêm. 

 Thuyết minh công nghệ: 

  ể tách dầu mỡ: Toàn bộ lƣợng nƣớc thải đƣợc thu gom và dẫn về bể tách rác, dầu 

mỡ. Tại đây toàn bộ lƣợng rác thô và phần lớn lƣợng dầu mỡ trong nƣớc thải nhờ lƣới 

chắn rác và các ngăn cửa bể đƣợc giữ lại. Nƣớc thải sau khi đƣợc loại bỏ rác thô và dầu 

mỡ sẽ tự chảy về hệ thống bể xử lý. Có nhiệm vụ loại bỏ mỡ phát sinh trong quá trình chế 

biến thức ăn, sơ chế thực phẩm Cửa hàng. Bể tách mỡ gồm 3 ngăn nhằm nâng cao hiệu 

quả tách mỡ của bể. 

Công dụng: tách tất cả váng dầu nhớt từ nƣớc thải Cửa hàng bao gồm nƣớc rửa xe, 

sửa xe và các hoạt động có dính dầu nhớt,…. 

Bể điều hòa có sục khí: Bể điều hòa sẽ chống quá tải cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

khi mà nguồn nƣớc thải tăng đột ngột trong một thời điểm nhất định nào đó. Thứ 2 là vấn 

đề để lƣợng nƣớc lƣu lại của các bể 1 thời gian đảm bảo vi khuẩn hoạt động ăn hết chất 

bẩn, tránh hiện tƣợng nƣớc thải mới vào bể đã tràn ra nguồn tiếp nhận môi trƣờng, chất 

lƣợng nƣớc thải không ổn định do thiếu thời gian xử lý ở các bể trong hệ thống. 

 ể sinh học hiếu khí: Nguồn tiếp nhận là nƣớc từ bể điều hòa, chảy tiếp vào bể 

hiếu khí. Công dụng bể này dùng để nuôi cấy vi khuẩn hiếu khí sinh sôi, phát triển, xử lý 

làm giảm tối đa các thành phần nhƣ COD, BOD5. Nƣớc sau khi đƣợc xử lý tại bể hiếu khí 

này, chất lƣợng nƣớc luôn đảm bảo tiêu chuẩn xã thải theo QCVN 14:2025/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập 

trung bảng 2 cột B. 

Bể lắng: sử dụng công nghệ lắng đứng. Nƣớc thải từ bể sinh học hiếu khí chảy qua 

bể lắng mang theo bùn hoạt tính, vì vậy bể lắng có nhiệm vụ tách bùn sinh học và nƣớc, 

lƣợng bùn sẽ đƣợc tuần hoàn lại bể điều hòa, nƣớc thải sau khi qua bể lắng đƣợc lắng bỏ 

hoàn toàn lƣợng cặn lơ lửng còn lại sau khi qua bể hiếu khí. Đảm bảo chỉ tiêu về độ 

trong, TDS, COD và BOD5,… của nƣớc thải ra môi trƣờng. 

 ể chứa nƣớc sau khi lắng: Bể chứa nƣớc sau lắng có tác dụng lƣu trữ tạm thời, ổn 

định dòng chảy trƣớc khi vào giai đoạn lọc tiếp theo 

Hệ thống lọc áp lực: Lọc các cặn bẩn còn sót lại sau lắng làm nƣớc trong hơn, đạt 

chuẩn. 

Bể khử trùng: Nguồn tiếp nhận là nƣớc sau khi đã đƣợc xử lý qua bể lắng. Công 

dụng: Khử trùng nƣớc bằng cách hòa trộn chất diệt khuẩn trong nƣớc với thời gian lƣu 

nhất định, đảm bảo đạt đƣợc chỉ tiêu về vi khuẩn. Đồng thời, nƣớc trong bể này dùng để 

rửa bình lọc áp lực hoặc phục vụ tƣới cây, rửa sân,…. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống XLNT: 

Thông số kích thƣớc các bể trong hệ thống nhƣ sau: 
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Bảng 3.3. Thông số kích thƣớc hệ thống XLNT khu TTTM 

Stt Hạng mục 
Kích thƣớc  

B x L x H(m) 

Thời 

gian 

lƣu 

nƣớc 

(giờ) 

Vật 

liệu 

Thiết bị 

Tên thiết 

bị 

Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

1 Hố ga 1,7 x 1,0 x 3,5 7,2 BTCT 
Giỏ tách 

rác inox 
01 

Việt 

Nam 

2 
Bể tách dầu 

mỡ 
1,7 x 1,4 x 3,5 10 BTCT - 01 - 

3 Bể điều hòa 1,5 x 2,0 x 3,5 12,7 BTCT 

Đĩa thổi 

khí 
04 Taiwan 

Bơm điều 

hòa 
02 Taiwan 

4 
Bể hiếu khí 

1 
2,2 x 2,0 x 3,5 18,6 BTCT 

Đĩa thổi 

khí 
06 Taiwan 

Bơm chìm 02 Taiwan 

5 
Bể hiếu khí 

2 
1,0 x 1,0 x 3,5 4,2 BTCT 

Đĩa thổi 

khí 
02 Taiwan 

Bơm chìm 01 Taiwan 

6 Bể lắ ng 1,0 x 2,0 x 3,5 8,4 BTCT 

 ng lắng 

Cửa hàng 
01 

Việt 

Nam 

Máng thu 

nƣớc 
01 

Việt 

Nam 

Hệ thống 

phân phối 

nƣớc 

01 
Việt 

Nam 
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Bơm chìm 01 Taiwan 

7 

Bể chứa 

nƣớc sau 

lắng 

1,0 x 1,0 x 3,5 4,2 BTCT Bơm chìm 01 Taiwan 

8 Lọc áp lực - - PVC 
Bơm áp 

lực 
02 Taiwan 

9 
Bể khử 

trùng 
1,0 x 1,0 x 3,5 4,2 BTCT 

Bơm định 

lƣợng 
02 Taiwan 

Bồn 300l 01 
Việt 

Nam 

10 
Nhà điều 

hành 
5,0 x 4,0 x 3,0 - 

BTCT 

- gạch 

Bồn hóa 

chất 
01 

Việt 

Nam 

Bình lọc 

thô 
01 Taiwan 

Bình lọc 

tinh 
01 

Việt 

Nam 

Máy thổi 

khí 
01 Taiwan 

- Hóa chất sử dụng của hệ thống XLNT: 

- Pha dung dịch Clo nồng độ 1%: 

+ Hóa chất sử dụng: Chlorine dạng bột 

+ Cách pha chế:  

 Cân Chlorine 

 Mở van cấp nƣớc sạch vào ½ bồn pha, đóng van lại. 

 Cho clorine đã cân vào bồn pha theo dòng chảy xả vào, nhằm hòa tan tối đa clo, 

tránh hiện tƣợng vón cục xả nƣớc cho đến khi đầy bồn. 

 Bật mô tơ khuấy cho clo tan hết. 

Vệ sinh khu vực xung quanh và phía trên bồn pha 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình hoạt động của cơ sở là bụi, các hơi khói 

độc hại nhƣ CO, CO2, SO2, NOX …. phát sinh từ hoạt động của quá trính sửa xe, thay 

dầu, lƣợng ô tô ra vào cơ sở, hoạt động của máy phát điện và hơi xăng dầu 

2.1. Bụi và khí thải phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông ra vào cơ sở 

Phƣơng tiện vận chuyển bên ngoài:  

- Quy định tốc độ của các phƣơng tiện ra vào khu vực.  

- Xe tải khi đậu để xếp vật liệu và sản phẩm phải tắt máy.  

- Điều tiết hợp lý xe chở nguyên vật liệu ra vào khu vực.  

- Thƣờng xuyên bảo dƣỡng cac phƣơng tiện vận chuyển, sủ dụng các phƣơng tiện còn 

niên hạn sử dụng.  

- Các phƣơng tiện sử dụng loại nhiên liệu theo quy định.  

Phƣơng tiện vận chuyển nội bộ  

- Sử dụng phƣơng tiện đảm bảo kỹ thuật.  

- Sử dụng các loại nhiên liệu đốt có hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp.  

- Sử dụng đúng công suất các động cơ của các phƣơng tiện.  

- Đối với các động cơ sử dụng nhiên liệu sẽ đƣợc xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, 

bảo dƣỡng, thay thế hoặc đổi mới các máy móc thiết bị nhằm tránh gây rò rỉ các chất ô 

nhiễm, độc hại ra môi trƣờng, hạn chế các nguy cơ gay cháy nổ.  

- Tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an toàn và vệ sinh môi trƣờng đối với các phƣơng 

tiện giao thông.  

- Có bộ phân thƣờng xuyên quét dọn, tƣới nƣớc tuyến đƣờng vào cửa hàng đặc biệt và 

những ngày nắng nóng để hạn chế lƣợng bụi phát sinh vào không khí.  

2.2. Bụi và khí thải phát sinh từ quy trình hoạt động sản xuất  

❖ Bụi phát sinh từ quá trình mài, làm sạch bề mặt ô tô  

- Bụi từ quá trình mài, làm sạch bề mặt ô tô là bụi matit. Xe ô tô cần sửa chữa, bảo 

dƣỡng bề mặt đƣợc mài, đánh bóng bề mặt bằng thiết bị chuyên dụng. Quá trình này có 
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thể phát sinh bụi matit tuy nhiên lƣợng bụi không đáng kể do công ty có một quy trình 

kiểm soát kép kín. 

Đối với các xe ô tô bị hƣ hỏng bề mặt, các kỹ thuật viên sẽ sử dụng thiết bị mài bề 

mặt có gắn thêm ống hút bụi để thu hồi bụi ngay tại nơi phát sinh. Bụi có nồng độ cao sẽ 

đi theo đƣờng ống khép kín vào thiết bị trung tâm. Tại đây bụi đƣợc lọc theo cơ chế lọc 

bụi túi vải. Trong bọ lọc bụi túi vải, túi lọc hình ống đƣợc gắn chặt vào một tấm ở dƣới 

cùng của buồng lọc và bị khống chế theo phƣơng ngang. Khí đi vào phía dƣới cùng của 

buồng lọc, đi qua bộ lọc, thu thập bụi trên bề mặt bên trong của túi và cuối cùng khí sạch 

theo đƣờng ống ra ngoài môi trƣờng. Làm sạch một buồng lọc rung rũ cơ khí đƣợc thực 

hiện bằng cách lắc đầu thanh ngang mà từ đó các túi bị khống chế. Rung sinh ra bởi một 

trục động cơ điều khiển và tạo ra sóng trong túi để thoát khỏi bụi dính. Khay chứa bụi 

định kỳ (khoảng 1-2 tháng) đƣợc tháo ra và đổ bụi vào các thùng chứa, đem đi xử lý bởi 

các đơn vị có chức năng.  

Sau khi đƣợc làm sạch bề mặt sẽ đƣợc đƣa vào phòng sơn để sơn sửa chữa  

❖ Bụi và khí thải phát sinh từ Buồng sơn 

Khí thải phát sinh chủ yếu từ khu vực phòng pha chế sơn và phòng sơn bao gồm sơn 

và hơi dung môi. Hiện nay, công ty đang áp dụng quy trình xử lý nhƣ sau:  

Tại phòng pha chế sơn: Hơi dung môi đƣợc hút qua một hệ thống đƣờng ống và 

chuyển về bộ phận trung tâm để xử lý.  

Tại phòng sơn: Các kỹ thuật viên sử dựng súng phun sơn để sửa chữa các điểm lỗi 

trên xe. Luồng khí sạch đƣợc cấp theo một chiều từ trên xuống sẽ giúp làm giảm bụi sơn 

phát tán. Mặt sàn đƣợc thiết kế dƣới dạng ô lƣới thép gắn sợi bông thủy tinh hữu cơ. Tại 

đây, bụi sơn sẽ đƣợc giữ lại trên một lớp màng lọc, phần khí chứa dung môi còn lại sẽ 

đƣợc thu hồi theo một hệ thống ống khép kín đƣa về hệ thống xử lý trung tâm. Bụi sơn 

đƣợc thu gom và xử lý theo đúng quy trình xử lý chất thải nguy hại bởi đơn vị có chức 

năng. 

Quy trình hoạt động của phòng sơn  

Phòng sơn sấy bao gồm hai chức năng đƣợc kết hợp trong một phòng sơn và sấy tích 

hợp với bộ quạt gió cấp hút, bộ cung cấp nhiệt và hệ thống điện điều khiển trung tâm. 

Trong suốt công đoạn sơn, quạt cấp gió sẽ hoạt động và đƣa không khí từ ngoài vào 

qua phin lọc sơ cấp (thành phần 100% sợi polyester) vào trong phòng. Không khí đƣợc 

hút vào và cấp xuống từ phía trần của phòng sơn sấy. 
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Không khí sau khi đƣợc lọc sạch sẽ đƣợc đẩy xuống từ phía trên và nó luôn duy trì 

một áp suất lớn hơn áp suất của không khí ngoài trời để tránh bụi bay từ ngoài vào trong 

phòng sơn gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng sơn.  

Trong quá trình sấy, buồng sơn sử dụng một đầu đốt tự động để gia nhiệt và gia tăng 

nhiệt độ cho không khí trong buồng, quạt hút sẽ hút gió bên ngoài vào và thông qua bộ 

trao đổi nhiệt, không khí đƣợc nung nóng và cấp vào trong phòng.  

Đồng thời, cửa hút gió sẽ đóng lại để che bớt lƣợng gió vào phòng, và lƣợng gió còn 

lại sẽ đƣợc hút tuần hoàn trong phòng để tránh bị tổn hao nhiệt năng. Quá trình đƣợc lặp 

lại liên tục nhƣ vậy và không khí trong phòng luôn duy trì nhiệt độ đặt trƣớc. Đồng thời, 

trong quá trình sấy, các quạt cấp sẽ luôn duy trì một áp suất để tránh bụi lọt vào trong 

phòng.  

Mô tơ hút dòng không khí qua phin lọc trần (cấu tạo lớp bông sợi thủy tinh) thổi vào 

buồng phun sơn. Dòng khí này sẽ đẩy các hạt bụi sơn rơi xuống phin lọc sàn buồng phun. 

Phin lọc sàn phòng sơn đƣợc cấu tạo từ lớp bông sợi thủy tinh có tác dụng giữ lại các hạt 

bụi sơn, không gây dính. Dòng khí thải tiếp tục đi qua bộ phận lọc than hoạt tính để khử 

mùi. Khí sạch sau xử lý đƣợc quạt thổi ra theo đƣờng ống dẫn khí ra ngoài nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Hình ảnh buồng sơn của cơ sở 

 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt  

Để giảm thiểu những tác động đến môi trƣờng do sự phân hủy chất thải rắn (CTR) 

sinh hoạt gây ra, chủ dự án sẽ bố trí thùng chứa rác thải sinh hoạt và điểm trung chuyển 

rác thải theo một quy trình thu gom và quản lý CTR sinh hoạt nhƣ sau: 
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Hình 3.6. Sơ đồ thu gom xử lý chất thải rắn 

+ Thu gom rác thải nhựa có khả năng tái chế bán cho đơn vị thu mua nhựa. 

+ Các loại rác thải vô cơ không có khả năng tái chế sẽ đƣợc hợp đồng với UBND 

phƣờng Rạch Giá gom và xử lý với tần suất 1 lần/ngày (đính kèm hợp đồng tại phụ lục). 

Bảng 3.4. Khối lƣợng chất thải rắn phát sinh tại cơ sở năm 2024 

TT CTRSH 
Khối lƣợng năm 

2024(kg/ngày) 
Tố chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 

(1) (2) (3) (4) 

1 CTRSH vô cơ 30 Đội thu gom rác 

phƣờng Rạch Giá 2 CTR hữu cơ 40 

Tổng cộng: 70  

 Mô tả qui trình thu gom CTR sinh hoạt tại dự án 

Tổng lƣợng phát sinh 70kg/ngày. Ƣớc tính số thùng rác cần trang bị theo khu vực  

- Thùng rác loại 20 lít đƣợc đặt xung quanh khu vực phòng khách, phòng bảo dƣỡng 

đảm bảo thu gom đầy đủ lƣợng chất thải phát sinh. 

- Đặt một thùng rác loại 120 lít có nắp đậy phía ngoài để cuối ngày thu gom rác tập 

trung vào thùng cho xe rác đến lấy. 

 

CTR sinh hoạt từng khu vực dự án 

Các thùng chứa CTR 

Nhân viên thu gom CTR  

Khu tập kết rác  

Vận chuyển đến nơi xử lý 
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4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lƣợng phát sinh theo từng mã CTNH tại cơ sở trong năm 2024 nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở  

TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng trung 

bình (kg/năm) 

Mã chất thải 

nguy hại 

1 

Vật thể dùng để mài đã qua 

sử dụng có các thành phần 

nguy hại   

Rắn 53 07 03 10 

2 

Phoi từ quá trình gia công 

tạo hình hoặc vật liệu bị mài 

ra lẫn dầu, nhũ tƣơng hay 

dung dịch thải có dầu hoặc 

thành phần nguy hại khác 

Rắn 89 07 03 11 

3 

Que hàn thải có các kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy 

hại 

Rắn 2 07 04 01 

4 

Cặn sơn, sơn và các véc ni 

thải có dung môi hữu cơ 

hoặc các thành phần nguy 

hại khác 

Rắn 65 08 01 01 

5 
Hộp mực in thải có chứa các 

thành phần nguy hại 
Rắn 7 08 02 04 

6 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 96 15 01 02 

7 Dầu thải Lỏng 1.085 15 01 07 

8 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt tính 

thải. 

Rắn 1 16 01 06 

9 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 13 17 02 03 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái tồn tại 

(rắn/lỏng/bùn) 

Số lƣợng trung 

bình (kg/năm) 

Mã chất thải 

nguy hại 

10 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại bao gồm cả bình chứa 

áp suất bảo đảm rỗng hoàn 

toàn 

Rắn 223 18 01 02 

11 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 57 18 01 03 

12 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc, 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại. 

Rắn 292 18 02 01 

Tổng 1.982  

Chứng từ CTNH Số: 2328/2024/3-4-5-6.130.VX 

Để quản lý chất thải nguy hại phát sinh tại dự án, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp 

nhƣ sau: 

- Bố khí kho lƣu chứa chất thải nguy hại với diện tích 20m
2
 để lƣu chứa chất thải 

nguy hại của dự án. Định kỳ chất thải nguy hại sẽ đƣợc hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom và xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom, phân loại, lƣu trữ và xử lý theo quy định. 

- Các loại chất thải nguy hại phát sinh đƣợc thu gom và lƣu trữ trong các thùng chứa 

có nắp đậy, đƣợc dán nhãn theo quy định. Trên các thùng chứa rác thải đều ghi rõ chủng 

loại, mã chất thải. Các thùng chứa chất thải đƣợc đặt cách xa vị trí lắp ráp, không gian 

thoáng mát và vị trí an toàn.  

- Tập trung tại kho chứa riêng biệt, không để lẫn chất thải nguy hại với các loại chất 

thải khác và không để lẫn các loại chất thải nguy hại với nhau. 

- Xây dựng khu vực chứa CTNH riêng biệt theo quy định nhƣ sau: 

+ Kho chứa có mái che, rãnh thu gom chống chảy tràn, bảo đảm không chảy tràn 

chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn, đƣợc ngăn cách với khu vực lƣu chứa 

chất thải không nguy hại bằng vách ngăn. 

+ Trong từng ô hoặc bộ phận của khu vực lƣu giữ CTNH và trên từng thiết bị lƣu 

chứa CTNH phải có dán nhãn, mã CTNH, biển cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại 

CTNH đƣợc lƣu giữ. 
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+ Trang bị đầy đủ biển hiệu cảnh báo, nhãn, mã CTNH và dụng cụ PCCC theo quy 

định. 

+ Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng sẽ đƣợc lƣu chứa trong thùng kín, có nắp 

đậy, dán nhãn chủng loại, mã chất thải, đảm bảo không tràn đổ ra ngoài và bố trí bố trí 

rãnh thu gom chống chảy tràn bao quanh khu vực lƣu chứa CTNH dạng lỏng. 

Chất thải nguy hại sẽ đƣợc thu gom tuân thủ theo đúng quy định khu vực lƣu trữ và 

biện pháp xử lý đối với các sản phẩm không đạt chất lƣợng. 

Tần suất giám sát: thƣờng xuyên. 

Hiện tại cơ sở đang hợp đồng với Công ty CP MTX PEDACO theo hợp đồng số 

R100-2022/HĐKT/PDC-HBMKG ngày 15/11/2022 thu gom và xử lý chất thải nguy hại 

của cơ sở (đính kèm hợp đồng tại phụ lục).  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

5.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ phƣơng tiện giao thông  

- Tiếng ồn, rung từ các phƣơng tiện giao thông ra vào khu vực chủ yếu tập trung vào 

giờ cao điểm. 

+ Xe ra vào yêu cầu đi với tốc độ chậm 20 km/h.  

+ Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì các phƣơng tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng 

kỹ thuật tốt.  

+ Đặt các biển báo quy định tốc độ lƣu thông trong khu vực. 

5.2. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn  

+ Định kỳ bảo dƣỡng máy phát điện dự phòng.  

+ Thiết kế các bộ phận giảm âm, lắp đặt đệm chống ồn ngay khi lắp đặt máy móc, 

thiết bị.  

+ Ngoài ra, để chống ồn, rung cho Cơ sở, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp với các cơ quan 

chức năng để thực hiện các biện pháp sau:  

- Không cho phép sử dụng các máy móc, thiết bị có độ ồn cao làm ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng sống của khu vực.  

- Nghiêm cấm tụ họp gây tranh cãi ồn ào ảnh hƣởng đến an ninh của khu vực.  

- Các khu dịch vụ đƣợc quản lý chặt chẽ về thời gian khai thác, nhất là ban đêm.  

5.3. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn từ hệ thống điều hành trạm XLNT tập trung 

- Nguồn phát sinh chủ yếu từ máy thổi khí tại bể hiếu khí, tuy nhiên hệ thống đƣợc 

xây dựng kín có nắp đậy và hệ thống đƣợc lắp đặt âm phía dƣới mặt đất phía sau cơ sở 

nên không ảnh hƣởng nhiều đến lƣợng khách ra vào và dân cƣ xung quanh. Cơ sở vẫn có 

một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn nhƣ sau:  
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- Vệ sinh lau chùi toàn bộ động cơ. 

- Tháo ống giảm sạch xịt rửa sạch bụi bẩn bám trong ống.  

- Tháo dầu cũ trong bộ cấp thay bằng dầu mới.  

- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện nguồn vào động cơ. 

- Kiểm tra dây curoa xem có rão và có nhiều vết gãy không.  

- Kiểm tra các bulong ốc xem đã vặn chặt.  

- Vệ sinh van xả an toàn, kiểm tra độ nảy của lò xo. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

6.1. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý 

nƣớc thải  

- Trƣớc khi khởi động hệ thống, nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống. 

Nếu không nhận thấy điều gì bất thƣờng thì tiến hành khởi động hệ thống. Ngƣợc lại, 

phải tìm cách khắc phục hoặc báo cho ngƣời có trách nhiệm tìm biện pháp khắc phục. 

Kiểm tra hệ thống điện: mở công tắc nguồn trên tủ điện. Sau đó mở các công tắc điều 

khiển các động cơ. Nếu thấy không có gì bất thƣờng thì hệ thống điện có thể đƣa vào 

hoạt động ổn định. 

Kiểm tra các bể: Quan sát lƣợng nƣớc chứa trong bể chứa có đủ để vận hành trong 

thời gian dự kiến hay không. Nếu lƣợng dung dịch hấp thu không đủ, nhân viên vận hành 

phải pha thêm dung dịch hấp thu để hệ thống hoạt động. 

- Sau khi kiểm tra nhân viên vận hành nhận thấy không có gì bất thƣờng thì có thể cho 

hoạt động toàn bộ hệ thống. 

Khi hệ thống hoạt động, nhân viên vận hành phải thƣờng xuyên kiểm tra tính ổn định 

của hệ thống.  

Khi có sự cố xảy ra, nhân viên vận hành thực hiện các công việc theo trình tự sau: 

Tắt công tắc nguồn kể cả CB nguồn. 

Kiểm tra động cơ bị sự cố. 

Kiểm tra hệ thống. 

Xác định nguyên nhân và hậu quả do sự cố gây ra. 

Luôn bảo trì, kiểm tra máy móc thiết bị một cách thƣờng xuyên và liên tục, kiểm tra 

chất lƣợng nƣớc thải đầu ra của hệ thống để có những giải pháp vận hành tốt hơn. 

Khi xảy ra sự cố thông báo ngay cho đơn vị tƣ vấn và đơn vị thi công tiến hành khắc 

phục và giám sát. 

6.2. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, hệ thống phòng cháy chữa cháy 

của cơ sở phải đƣợc phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Kiên Giang cấp giấy 

chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy. 
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Cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý để phòng chống cháy nổ nhƣ sau: 

- Sắp xếp bố trí các thiết bị hợp lý, gọn và có khoảng cách an toàn; 

- Phát hiện, sửa chữa hoặc thay thế kịp thời các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc hoặc sự 

cố. Định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo dƣỡng và sửa chữa các thiết bị điện;  

- Lắp đặt các tiêu lệnh chữa cháy và các bình chữa cháy (bình CO2) và bình bột chữa 

cháy tại các khu vực cầu thang để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

- Huấn luyện cho toàn thể nhân viên các biện pháp PCCC; 

- Công nhân đƣợc huấn luyện và thực hành thao tác đảm bảo xử lý phù hợp khi có sự 

cố xảy ra. 

6.3. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải, hệ thống 

hút mùi 

Chủ yếu sự cố xảy ra tại quạt hút không hoạt động do hƣ hỏng. Cơ sở luôn tuân thủ 

quy trình vận hành máy móc, thiết bị; tập huấn cho công nhân vận hành về việc phòng 

ngừa, ứng phó sự cố; định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng các máy móc thiết bị hệ thống xử lý 

khí thải, hệ thống hút mùi; bố trí các thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi xảy ra sự 

cố; định kỳ 06 - 12 tháng thay thế than hoạt tính của hệ thống xử lý khí thải, mùi hôi từ 

hệ thống xử lý nƣớc thải. Khi xảy ra sự cố hệ thống xử lý khí thải, hút mùi kịp thời thay 

thế sửa chữa các thiết bị bị hỏng hóc trong hệ thống trƣớc khi vận hành trở lại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác (Không có)  

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng (Không có) 

9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trƣờng đã đƣợc cấp (khi đề nghị 

cấp lại giấy phép môi trƣờng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 30 Nghị định này) 

Không có  

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phƣơng án cải tạo, phục hồi môi trƣờng, 

phƣơng án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): 

Không có  
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG  

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải  

- Nguồn phát sinh nƣớc thải:  

+Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt từ nhân viên, khách hàng. 

+Nguồn số 2: Nƣớc thải từ hoạt động rửa xe 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: tối đa 20 m
3
/ngày đêm. 

- Dòng nƣớc thải: 01 dòng nƣớc thải sau xử lý thoát ra nguồn tiếp nhận 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải: Cơ sở 

xả thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận (rạch Láng Cát) do đó áp dụng tiêu chuẩn theo bảng 

2, cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt 

và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung. Giá trị giới hạn cho phép xả thải nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải  

TT Thông số ô nhiễm Đơn vị tính B 

1 pH - 5 - 9 

2 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20 
o
C) mg/L ≤ 35 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/L ≤ 90 

hoặc Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) mg/L ≤ 45 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L ≤ 60 

5 Amoni (N-NH4+), tính theo N mg/L ≤ 8,0 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/L ≤ 30 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/L  

Nguồn nƣớc tiếp nhận là hồ ≤ 2,5 

Nguồn nƣớc tiếp nhận khác ≤ 6,0 

8 Tổng Coliform MPN hoặc CFU/100 mL ≤ 5 000 

9 Sunfua (S
2-)

 mg/L ≤ 0,5 

10 Dầu mỡ động thực vật mg/L ≤ 15 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/L ≤ 5,0 

- Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải:  

+ Vị trí xả thải: tọa độ theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105
0
45’, múi 3

0
 nhƣ sau: 

Điểm tiếp nhận tại nguồn tiếp nhận: X: 1106568; Y:   566324  

+ Phƣơng thức xả thải: tự chảy. 

+ Chế độ xả thải: liên tục. 

+ Nguồn tiếp nhận: Rạch Láng Cát phía sau cơ sở. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải tại cơ sở bao gồm: 

 Nguồn 01: Khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng (nguồn 

không phải xử lý) 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 2.000m
3
/giờ.  

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của tòa nhà Trung tâm Thƣơng tại trên tầng mái. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải trên 

tầng mái. 

- Chế độ xả thải: chỉ phát sinh khi mạng lƣới điện khu vực bị mất. 

 Nguồn 02: Khí thải từ buồng sơn 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 12.000m
3
/giờ. 

- Dòng khí thải: Tại ống thoát khí của hệ thống buồng sơn. 

- Phƣơng thức xả khí thải: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải trên 

tầng mái. 

- Chế độ xả thải: xả liên tục 24 giờ/ngày.đêm. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: từ khu vực sửa chữa, bảo trì xe; 

+ Nguồn số 02: Phát sinh từ hoạt động của các máy móc từ HTXLNT 20m
3
/ngày; 

+ Nguồn số 03: Phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng; 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01: Vị trí đặt máy móc vận hành hệ thống XLNT 20m
3
/ngày 

X=1106582; Y=566306 

+ Nguồn số 02: Vị trí đặt máy phát điện dự phòng 

X=1106600; Y=566315 

- Giá trị, giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giới hạn tối đa các thông số tiếng ồn  

TT 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

 - Độ rung: 
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Bảng 4.3. Giới hạn tối đa các thông số độ rung  

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trƣờng  

- Chủ cơ sở đã tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trƣờng và đã đƣợc cấp Giấy xác 

nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng số: 32/GXN-UBND ngày 19 tháng 9 năm 

2018 của UBND thành phố Rạch Giá.  

- Cơ sở đƣợc cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi số 

3127/GP-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 28 tháng 12 năm 2020 cho hệ 

thống xử lý nƣớc thải 20m
3
/ngày đêm tại cơ sở. Nguồn tiếp nhận nƣớc thải sau khi đã 

đƣợc xử lý qua hệ thống XLNT là Rạch Láng Cát vẫn đảm bảo về mặt lƣu lƣợng tiếp 

nhận nƣớc thải. 

- Cơ sở đã trang bị đầy đủ các phƣơng tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy và đã đƣợc 

cấp giấy chứng nhận kiểm định phƣơng tiện phòng cháy và chữa cháy số 252/KD-PCCC 

ngày 14 tháng 11 năm 2019.  

- Nƣớc thải: Hoạt động của cơ sở chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt và rửa xe tối đa 20 

m
3
/ngày đêm, toàn bộ nƣớc thải đƣợc thu gom xử lý bằng các bể chức năng sơ bộ tùy 

theo loại hình nƣớc thải trƣớc khi chảy về xử lý tại hệ thống XLNT tập trung của cơ sở 

sau đó thoát vào Rạch Láng Cát phía sau cơ sở.  

- Khí thải: Cơ sở đã bố trí hệ thống buồng sơn để thu gơm xử lý khí thải từ hoạt động 

sơn xe trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ cơ sở trang bị đầy đủ các thùng chứa rác có chức năng 

phân loại tại nguồn, đồng thời bố trí khu tập trung rác thải và ký hợp đồng thu gom xử lý 

đối với đơn vị thu gom địa phƣơng, tần suất thu gom 1 lần/ngày. 

- Chất thải nguy hại: Cơ sở phát sinh lƣợng chất thải nguy hại tƣơng đối nhiều trong 

năm 2024, chủ cơ sở bố trí đầy đủ thùng chứa có nhãn phân loại và bố trí kho lƣu giữ 

đảm bảo đúng theo quy định sau đó ký hợp đồng với đơn vị có chứ năng thu gom xử lý. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nƣớc thải   

Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở đã thực hiện quan trắc định kỳ nƣớc thải sau xử 

lý của hệ thống XLNT để giám sát chất lƣợng nƣớc thải đạt quy chuẩn môi trƣờng trƣớc 

khi xả thải ra môi trƣờng. Thông tin chi tiết về chƣơng trình quan trắc định kỳ nƣớc thải 

trong 02 năm liên tiếp của cơ sở năm 2023 và năm 2024 nhƣ sau.  

- Vị trí các điểm quan trắc:  
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Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc  

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu Tọa độ vị trí 

1 Nƣớc thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận NT 1106233 563483 

-  Tần suất: 2 lần/năm 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụn: cột B, bảng 2 theo QCVN 14:2025/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung.  

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH E.U.C Số Vimcerts: 261. 
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Bảng 5.2. Kết quả quan trắc 2 năm gần nhất  

ST

T 
Thời gian 

Ký 

hiệu 

Kết quả 

pH TDS TSS BOD5 NH4
+
-N NO3

-
-N PO4

3-
-P 

Dầu mỡ 

ĐTV 
Coliform S

2- Chất 

HĐ M 

1 Đợt I/2024 NT 5,89 - 47,4 33 7,92 35,1 - 10,4 1,2x10
3
 1,40 - 

2 
Đợt 

II/2024 
NT 7,19 - 40,3 15 7,36 16,9 - <3 1,1x10

3
 0,22 - 

3 Đợt I/2025 NT 7,41 - 22 5 KPH 13,6 0,55 - 5x10
3
 KPH - 

4 
Đợt 

II/2025 
NT 6,8 215 39 7 KPH 5,1 0,34 3,8 1,1x10

3 
KPH KPH 

QCVN: QCVN 

14:2025/BTNMT, 

bảng 2 Cột B 

5-9 - ≤ 60 ≤ 35 ≤ 8,0 ≤30,0 ≤6,0 ≤15,0 ≤ 5.000 ≤0,5 ≤5,0 

Ghi chú: 

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập 

trung bảng 2 cột B; 

- KPH: Không phát hiện
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3. Tình hình phát sinh chất thải 

- Đối với nƣớc thải: cơ sở phát sinh thực tế trung bình khoảng 3,2 m
3
/ng.đ, lƣợng 

nƣớc thải này đƣợc cơ sở thu gom xử lý triệt để qua bể tự hoại và hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung 20 m
3
/ng.đ trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận, Bên cạnh đó, cơ sở thực hiện 

quan trắc nƣớc thải đầu ra hằng năm đểu đặn gởi về cơ quan địa phƣơng nắm bắt theo 

dõi. 

- Đối với khí thải: Khí thải chủ yếu phát sinh từ nguồn không thƣờng xuyên là máy 

phát điện (không gây ảnh hƣởng nhiều đến môi trƣờng) và nguồn từ hoạt động sơn xe đã 

đƣợc chủ cơ sở đầu tƣ buồng sơn có hệ thống dẫn khí trong buồng khép kín khi hoạt động 

sơn diễn ra và đƣợc hấp thụ bởi các thảm sợi thủy tinh đƣợc lắp, thay thế định kỳ đảm 

bảo giữ lại khí thải, bụi sơn không gây ô nhiễm môi trƣờng không khí của cơ sở. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Năm 2024 phát sinh khoảng 70 kg/ngày gồm các 

thành phần nhƣ hộp nhựa, vỏ chai, nylong, thức ăn thừa, giấy vệ sinh… Toàn bộ lƣợng 

chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom ở địa 

phƣơng đến thu gom mỗi ngày. 

- Đối với chất thải nguy hại: phát sinh chủ yếu là dầu thải và các thành phần nguy hại 

khác với số lƣợng tƣơng đối lớn 1.982kg trong năm 2024, do đó cơ sở lƣu trữ tại kho 

chứa chất thải nguy hại tại cơ sở để lƣu kho tạm thời, đến khi số lƣợng phát sinh đạt số 

lƣợng nhất định sẽ thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH có chức năng.  

4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trƣờng đối với cơ sở   

  Trong hai năm gần nhất (2023 và 2024) không có đoàn thanh tra, kiểm tra nào đến 

thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trƣờng của cơ sở. 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Chƣơng trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ nƣớc thải 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

Đầu ra hệ thống xử lý nƣớc thải tại nơi tiếp nhận nƣớc thải X: 1106568; Y: 566324  

- Tần suất quan trắc: 2 lần/năm 

- Thông số giám sát và quy chuẩn áp dụng:  

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng Nitơ, 

Tổng Phospho, Tổng Coliform, Sunfua (S
2-)

, Dầu mỡ động thực vật, Chất hoạt động bề 

mặt anion. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc thải đô thị, khu dân cƣ tập trung bảng 2 cột B. 

1.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không thuộc đối tƣợng quan trắc tự động liên tục  

2. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở 

 Quan trắc chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí giám sát: khu vực lƣu chứa chất thải. 

- Tần suất giám sát: thƣờng xuyên. 

- Giám sát khối lƣợng, công tác phân loại, thu gom và hợp đồng vận chuyển, xử lý 

chất thải rắn, chất thải nguy hại, chứng từ giao nhận chất thải. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính Phủ về quy dịnh chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng về 

quy dịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng  

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng môi trƣờng gồm: 

Bảng 6.1 Tổng chi phí lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 1 năm hoạt động  

Stt Hạng mục Thành tiền (VNĐ) 

1 Chi phí viết báo cáo 4.000.000 

2 Chi phí phân tích 5.000.000 

3 Photo, in ấn, chụp hình, … 1.000.000 

Tổng cộng 10.000.000 
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CHƢƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Cam kết về tính chính xác các nội dung, thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng này và các giấy tờ, tài liệu kèm theo là đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật.  

Cam kết đảm bảo xử lý các nguồn phát sinh chất thải do hoạt động của cơ sở nằm 

trong giới hạn của Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng.  

Cơ sở cam kết xây dựng đầy đủ các hệ thống công trình thu gom, xử lý nƣớc thải; hệ 

thống tiêu thoát nƣớc mƣa và đấu nối vào hệ thống đúng quy định.  

Cam kết về việc tuân thủ các văn bản luật về bảo vệ môi trƣờng và các quy định liên 

quan nhƣ phòng cháy chữa cháy, hóa chất, lao động, xây dựng,… 

Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự cố, rủi ro 

môi trƣờng xảy ra do triển khai cơ sở theo đúng quy định;  

Cam kết thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng đã nêu trong báo cáo này.  

Chủ cơ sở cam kết thực hiện đúng các chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của 

pháp luật. 

Chủ đầu tƣ cam kết chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công 

ƣớc quốc tế, các tiêu chuẩn/ quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trƣờng. 

Trong quá trình hoạt động triển khai thực hiện cơ sở nếu có luật, nghị định, thông tƣ, 

quyết định … mới phát sinh thì Chi nhánh Công ty sẽ điều chỉnh theo đúng yêu cầu của 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc Việt Nam.. 

 



PHỤ LỤC



PHỤ LỤC 1: VĂN BẢN PHÁP LÝ



SÞ K¼ HO CH VÀ �¦U T¯ 
TÈNH BÌNH D¯ NG 

PHÒNG ��NG KÝ KINH DOANH 

GIÁY CHèNG NH¬N ��NG KÝ DOANH NGHIÆP 
CÔNG TY TRÁCH NHIÆM HîU H N HAI THÀNH VIÊN TRÞ LÊN 

1. Tên công ty 

��ng ký thay �Õi l§n thé: 7, ngày 21 tháng 03 n�n 2024 

Tên công ty viêt b±ng ti¿ng ViÇt: CÔNG TY TNHH TH¯ NG M I DÊCH Vä Ô TÔ 
HOA BI0NH MINH 

Tên công ty viêt b¯ng ti¿ng n°Ûc ngoài: 
Tên công ty vi¿t t¯t: 
2. �Ëa chÉ trå sß chính 

�±ng ký l§n �§u: ngày 17 tháng 09 n�m 2014 

Email: 

�iÇn tho¡i: 1800282838 

STT 

Mã sÑ doanh nghiÇp: 3702301028 

Théa �¥ sÑ 311, tÝ b£n �Ó sÑ 62(D2), khu phÑ Bình �éc 2, Ph°Ýng Bình Hòa, 
Thành phÑ Thu­n An, Tinh Binh D°ong, ViÇt Nam 

3. VÑn �iÁu lÇ: 50.000.000.000 �Óng. 
B±ng chï : N�m m°¡i t÷ �Óng 

4. Danh sách thành viên góp vôn 

Tên thành viên 

CØNG HÒA XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 
�Ùc l­p - Tñ do � H¡nh phúc 

CÔNG TY CÓ 

QuÑc tËch 

1 PH¢N TMDV Ô TÔ ViÇt Nam 
HÒA BÌNH MINH 

NIÆT NAr 

�Ëa chi liên 
l¡c �Ñi vÛi cá 
nhân; �Ëa chÉ 
trå sß chính 
�Ñi vÛi tÕ 

chéc 

Nam 

Thôn Phúc 
ThËnh, Xã 

GiÛi Phiên, 
Thành phÑ 
Yên Bái, Tinh 
Yên Bái, ViÇt 

Fax: 

Website: 

Ph§n vÑn góp 
(VNÐ và giá trË 
t°¡ng �°¡ng 

theo �¡n vË tiên 
h°Ûc ngoài, nêu 

có) 

Tó lÇ 
(%) 

33.000.000.000 66,000 

sÑ Gi©y tÝ 
pháp lý cça 

cá nhân; 
Mâ sÑ 

doanh 
nghiÇp �Ñi Ghi chú 
vÛi doanh 

nghiÇp; SÑÕ 
Giây tÝ 

pháp lý cça 
tô chéc 

520089668 



NGUY¾N 
HIÆN ViÇt Nam 

3 BÙ MINH LðC ViÇt Nam 

H11-BT3 Khu 
Trung tâm 
Khu �Ù thi 
Tây HÕ Tây, 
Ph°Ýng Xuân 9.500.000.000 19,000 

T£o, Qu­n 
B¯c Të Liêm, 

Lo¡i giây tÝ pháp lý cça cá nhân: 
SÑ gi¥y tòÜ pháp lý cça cá nhân: 
Ngày c¥p: 26/09/2022 

Thành phÕ Hà 
NÙi, ViÇt Nam 

TÕ 2, Ph°Ýng 
Nguyên Thái 
|HÍc, Thành 
phô Yên Bái, 
Tinh Yên Bái, 
|ViÇt Nam 

5. Ng°Ýi d¡i diÇn theo pháp lu­t cça công ty 
* HÍ và tên: BÙI MINH LäðC 
Chúc danh: Chç tËch hÙi �Óng thành viên 
Sinh ngày: 27/07/1959 Dân tÙc: Kinh 

7.500.000.000 15,000 

Thé c�n c°Ûc công dân 
03405901 7420 

T NAE 

015167000 
533 

Noi c¥p: Cåc C£nh sát qu£n lý hành chính vÁ tr­t 
tñ xã hÙiD) 

T 

034059017 
420 

�Ëa chÉ thuÝng trú: TÕ 2, Ph°Ýng NguyÅn Thái HÍc, Thành phÑ Yên Bái, Tinh Yên 
Bái, ViÇt Nam 

GiÛi tính: Nam 

QuÑc tËch: ViÇt Nam 

�Ëa chi liên l¡c: TÕ 2, Ph°Ýng NguyÅn Thái HÍc, Thành phÑ Yên Bái, Tinh Yên Bái, 
ViÇt Nam 

PHÔNG 

KT. TR¯ÞNG PHÒNG 

�¢NG 
KINH DOÂTA 

PHÓ TR¯ÞNG PHÒNG 

Lâm NgÍc ThËnh 

































































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 480514

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hòa Bình Minh - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế (Tax code): 3702301028-001 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010083282

Số tài khoản(Account No):1045986868 Tại Ngoại Thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến ngày

31/05/2025
kWh 19.668 - 65.313.814

 (kèm theo bảng kê số 1530712098 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.313.814

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.225.105

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
70.538.919

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi triệu năm trăm ba mươi tám nghìn chín trăm mười chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 02/ 06/ 2025   17:36:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 561035

Ngày (Date) 01 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-024

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, P.Vĩnh Thanh Vân, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hòa Bình Minh - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế (Tax code): 3702301028-001 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010083282

Số tài khoản(Account No):1045986868 Tại Ngoại Thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025 đến ngày

30/06/2025
kWh 17.951 - 60.037.455

 (kèm theo bảng kê số 1542049378 ngày 01 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.037.455

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.802.996

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.840.451

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi nghìn bốn trăm năm mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC KIÊN
GIANG
Ngày ký: 01/ 07/ 2025   10:51:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TWA

Số (No): 77970

Ngày (Date) 01 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-023

Địa chỉ (Address): Số 77, đường Cô Bắc, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG - Số TK: 111000016242 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ô Tô Hòa Bình Minh - Chi Nhánh Kiên Giang

Mã số thuế (Tax code): 3702301028-001 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB13010083282

Số tài khoản(Account No):1045986868 Tại Ngoại Thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến ngày

31/07/2025
kWh 20.166 - 67.205.904

 (kèm theo bảng kê số 1554657465 ngày 01 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.205.904

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.376.472

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
72.582.376

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi hai triệu năm trăm tám mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG
Ngày ký: 01/ 08/ 2025   19:32:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 16  tháng 05  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00596188

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Địa chỉ:

Danh bộ: TA0477A Kỳ hóa đơn: 05/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP

THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG
Ký ngày: 16/05/2025 07:59:33

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH MINH - CHI
NHÁNH KIÊN GIANG

3702301028-001
Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh
Kiên Giang, Việt Nam

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
1.297 0 62

KDDV:   62
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 892.800

Tổng tiền nước tính thuế: 892.800
Tiền thuế GTGT: 5% 44.640
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 142.600
Tiền thuế GTGT: 8% 11.408
Tổng số tiền: 1.091.448

Bằng chữ: Một triệu không trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm bốn mươi tám đồng



 



  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 17  tháng 06  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00742153

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Mã ngân sách:   Số định danh:  
Địa chỉ:

Danh bộ: TA0477A Kỳ hóa đơn: 06/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP

THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG
Ký ngày: 17/06/2025 14:45:57

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH MINH - CHI
NHÁNH KIÊN GIANG

3702301028-001

Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Vĩnh Hiệp, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh
Kiên Giang, Việt Nam

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
0 117 117

KDDV:   117
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 1.684.800

Tổng tiền nước tính thuế: 1.684.800
Tiền thuế GTGT: 5% 84.240
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 269.100
Tiền thuế GTGT: 8% 21.528
Tổng số tiền: 2.059.668

Bằng chữ: Hai triệu không trăm năm mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi tám đồng



Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

 



  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Ngày 18  tháng 07  năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAA

Số: 00875010

Đơn vị bán hàng:

Mã số thuế: 1700105659
Địa chỉ: Số 206, đường Mạc Cửu, Phường Rạch Giá, An Giang
Điện thoại: 02973862131

TÊN KHÁCH HÀNG:

Mã số thuế:
Mã ngân sách:   Số định danh:  
Địa chỉ:
Danh bộ: TA0477A Kỳ hóa đơn: 07/2025

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Signature Valid
Ký bởi: CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP

THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG
Ký ngày: 18/07/2025 07:59:51

CÔNG TY TNHH 01 TV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ HÒA BÌNH MINH - CHI
NHÁNH KIÊN GIANG

3702301028-001

Số 215 đường Lạc Hồng, Khu phố Vĩnh Phát, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang.

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: https://kiwaco.vn

Chỉ số cũ Chỉ số mới Khối lượng nước tiêu thụ (m3)
117 232 115

KDDV:   115
Mục đích sử dụng (m3) Đơn giá Thành tiền

14.400 1.656.000

Tổng tiền nước tính thuế: 1.656.000
Tiền thuế GTGT: 5% 82.800
Phí bảo vệ môi trường đối với NTSH:
Giá dịch vụ thoát nước: 264.500
Tiền thuế GTGT: 8% 21.160
Tổng số tiền: 2.024.460

Bằng chữ: Hai triệu không trăm hai mươi bốn nghìn bốn trăm sáu mươi đồng



 



PHỤ LỤC 2: BẢN VẼ









































































PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH
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